
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 4B – ISP01 
Class Assignment Report - Grade 4B 

(Tuần/week: 37 Từ ngày/From 27/04/2026 đến ngày/To 01/05/2026) 

GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Lê Phương Thảo 

Thứ  - Ngày 

Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 

Subject 

Nội dung  

học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  

Preparation Notes 

Thứ Hai 

Monday 

27/04/2026 
NGHỈ BÙ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 

Thứ Ba 

Tuesday 

28/04/2026 

1-5 GIỖ TỔ HUNG VƯƠNG – HÀO KHÍ TRUYỀN ĐỜI 

6 Âm nhạc Nhạc Cụ: Luyện tập theo nhóm Đàn Ukulele 

7 Âm nhạc Nhạc Cụ: Bài Ca Tôm Cá Đàn Ukulele 

8 Mỹ thuật Sáng tạo bảng hiệu ( B1) 
Vở vẽ A4, màu vẽ, bút chì, 

tẩy,... 

9 Mỹ thuật Sáng tạo bảng hiệu ( B1) 
Vở vẽ A4, màu vẽ, bút chì, 

tẩy,... 

Thứ Tư 

Wednesday 

29/04/2026 

1 Toán Bài 78: Ôn tập cuối năm - tiết 7 

Chuẩn bị Sách Toán 4 (Tập 

2), VBT Toán 4 (Tập 2), các 

dụng cụ học tập. 

2 Tiếng Việt Đọc: Cá heo ở biển Trường Sa (tt)  

SGK Tiếng Việt 2, VBT 

Tiếng Việt 2, vở ghi, bảng 

con 

3 Tiếng Việt 
Luyện từ và câu: Trạng ngữ chỉ mục 

đích, nguyên nhân  

SGK Tiếng Việt 2, VBT 

Tiếng Việt 2, vở ghi, bảng 

con 

4  GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 

thang dây ( 

rào nhảy, nấm chiến thuật): 

+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 

nhỏ, nâng 

cao đùi, gót chạm mông 

- TTTC: Bóng rổ 

- Tập bài tập cảm giác bóng (tiếp theo). 

- Ôn động tác chuyền bóng cơ bản (tiếp 

theo) 

- Tập mới động tác ném bóng cơ bản 

(Tiếp theo) 

- Tổ chức trò chơi vận động." 

Mang bình nước  

Mang giày phù hợp với môn 

học 

5 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 

thang dây ( 

rào nhảy, nấm chiến thuật): 

+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 

nhỏ, nâng 

Mang bình nước  

Mang giày phù hợp với môn 

học 



  

 

 

 

cao đùi, gót chạm mông 

- TTTC: Bóng rổ 

- Tập bài tập cảm giác bóng (tiếp theo). 

- Ôn động tác chuyền bóng cơ bản (tiếp 

theo) 

- Tập mới động tác ném bóng cơ bản 

(Tiếp theo) 

- Tổ chức trò chơi vận động." 

6 English (Expat) Unit 15_ Lesson 6 _ SB & WB   

7 English (Expat) Unit 15_ Lesson 6 _ SB & WB   

8 Math 
Đánh giá cuối năm & Dự án toán học 

(Assessment & Project) 

Mang theo Ipad và đăng nhập 

vào Khan Academy bằng tài 

khoản trường (dùng email tài 

khoản Google Classroom) và 

mang theo vở ghi từ vựng. 

9 Math 
Đánh giá cuối năm & Dự án toán học 

(Assessment & Project) 

Mang theo Ipad và đăng nhập 

vào Khan Academy bằng tài 

khoản trường (dùng email tài 

khoản Google Classroom) và 

mang theo vở ghi từ vựng. 

Thứ Năm 

Thursday 

30/04/2026 NGHỈ LỄ 30/04-01/05 
 Thứ Sáu 

Friday 

01/05/2026 


